BÀI ÔN TẬP NGHỈ PHÒNG DỊCH CORONA

 LỚP 2D

Thứ hai ngày 16 tháng 3 năm 2020

Toán

I. Phần trắc nghiệm : Khoanh vào đáp án đúng:
Câu 1: Tích của 3 và 2 là:
A. 5

B.6

C. 7

D.8

Câu 2: 5 x 3 được viết thành tổng là:
A. 5 + 3

B. 3 + 5

C. 5 + 5 + 5

D. 3 + 3 + 3 + 3 + 3

Câu 3: 4 kg x 7 =
A. 11 kg

B. 28

C. 28 kg

D. 27 kg

Câu 4: 3 x 2 + 15 =
A.20

B. 21

C. 22

D. 23

Câu 5: Bạn Nam cho 3 bạn, mỗi bạn 5 cái kẹo và còn thừa 2 cái. Hỏi bạn Nam có bao nhiêu cái kẹo?
A. 15 cái kẹo

B. 10 cái kẹo

C. 16 cái kẹo

D. 17 cái kẹo

Câu 6: 2 x 3 + 2 được viết thành phép nhân là:
A. 2 + 3

B. 2 x 3

C. 2 x 4

D. 2 x 5

II. Phần tự luận
Bài 1: Ghi kết quả tính
3 x 8 =

4 x 6 =

5 x 7 =

3 x 5 =

2 x 9 =

5 x 4 =

3 x 6 =

4 x 10 =

2. Tính:
a) 3 x 6 + 12 = ……………

b) 4 x 7 + 38 = …………..

c) 3 x 8 – 24 = ...........

3. Học sinh lớp 2A ngồi học thành 9 nhóm, mỗi nhóm có 4 bạn. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu bạn
………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

4. Tìm 2 số sao cho tổng của 2 số đó cũng bằng tích của chúng.

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

-----------------------------------------------

Tiếng Việt

1. Viết chính tả đoạn văn sau:
Người bạn nhỏ
Trong những con chim rừng, Lan thích nhất con nộc thua. Có hôm Lan dậy thật sớm, ra suối lấy nước, chưa có con chim nào ra khỏi tổ. Thế mà con nộc thua đã hót ở trên cành. Có những hôm trời mưa gió rất to, những con chim khác đi trú mưa hết. Nhưng con nộc thua vẫn bay đi kiếm mồi hoặc đậu trên cành cao hót một mình. Trong rừng chỉ nghe có tiếng mưa và tiếng con chim chịu thương, chịu khó ấy hót mà thôi. Thành ra, có hôm Lan đi học một mình mà cũng thấy vui như có bạn đi cùng.

(Quang Huy)
2. Khoanh tròn vào chữ cái trước thành ngữ, tục ngữ chỉ thời tiết:
a. Non xanh nước biếc.

b. Mưa thuận gió hòa.

c. Chớp bể mưa nguồn.

d. Thẳng cánh cò bay.

e.Chớp đông nhay nháy, gà gáy thì mưa.

g. Trăng quầng thì hạn, trăng tán thì mưa.

3. Khoanh tròn vào chữ cái trước câu hỏi đặt đúng:
a. Khi nào lớp bạn đi cắm trại?

b. Lúc nào lớp tớ cũng sẵn sàng đi cắm trại?

c. Bao giờ bạn về quê?

d. Bao giờ mình cũng mong được bố mẹ cho về quê?

4. Có thế đặt dấu phẩy vào những chỗ nào trong từng câu của đoạn văn sau:
Từ xa nhìn lại cây gạo sừng sững như một tháp đèn khống lồ. Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa hông tươi. Hàng ngàn búp nõn là hàng ngàn ánh nến trong xanh. Tất cả đều lóng lánh lung linh trong nắng. Chào mào sảo sậu sáo đen … đàn đàn lũ lũ bay đi bay về lượn lên lượn xuống.

(Vũ Tú Nam)

5. Hãy sắp xếp các câu sau cho đúng thứ tự để có đoạn văn tả con ngan nhỏ:
1. Nó có bộ lông vàng óng.

2. Con ngan nhỏ mới nở được ba hôm, trông chỉ to hơn cái trứng một tí.

3. Nhưng đẹp nhất là đôi mắt với cái mỏ.

4. Đôi mắt chỉ bằng hột cườm, đen nhánh hạt huyền, lúc nào cũng đưa đi đưa lại như có nước.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ ba ngày 17 tháng 3 năm 2020

Toán

I. Phần trắc nghiệm: Khoanh vào đáp án đúng:
Câu 1: Phép nhân 4 x 3 được viết thành phép cộng là:
A. 4 + 4 + 4

B. 3+ 4

C. 3 + 3 + 3 + 3

Câu 2: 5 được lấy 4 lần là:
A. 5 x 4

B. 4 x 5

C. 5 + 4

Câu 3: Tích của 3 và 5 là:
A. 3 x 5

B. 3 + 5

C. 5 - 3

Câu 4: 5 giờ chiều còn gọi là:
A. 5 giờ

B. 17 giờ

C. 15 giờ

Câu 5: Ngày 15 tháng ba vào ngày thứ năm. Thứ sáu tuần trước là ngày:
A. ngày 7 tháng 3

B. ngày 8 tháng 3

C. ngày 9 tháng 3

Câu 6: 4 x 3 + 4 x 2 được viết thành phép nhân là:
A. 4 x 4

B. 4 x 5

C. 4 x 6

II. Phần tự luận
Bài 1: Ghi kết quả tính
3 x 5 =

4 x 9 =

2 x 7 =

4 x 5 =

5 x 7 =

4 x 6 =

3 x 8 =

5 x 10 =

Bài 2: Tính:
3 x 8 – 15 =..............

3 x 6 + 34 = ...........

3 x 7 – 16 =...........

d) 3 x 8 + 28 =................

Bài 3: Mỗi con gà có 2 chân. Hỏi 9 con gà có bao nhiêu chân?

Bài giải

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

Bài 4: Viết các tích dưới dạng tổng các số hạng bằng nhau rồi ghi kết quả
a) 3 x 2 + 3 x 4 =..............................................................................................

b) 2 x 5 + 2 x 2 =..............................................................................................

Bài 5: Tìm tích của 5 và số lớn nhất có 1 chữ số.
........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

------------------------------------------

Tiếng Việt
Bài 1: Viết chính tả đoạn văn sau:
Một người ham đọc sách
Đan-tê là một nhà thơ lớn của nước Ý. Ông còn nổi tiếng là người ham đọc sách. Không đủ tiền mua sách, ông làm quen với người bán hàng để mượn sách về nhà xem.

Một hôm, người chủ quán sách không muốn cho Đan-tê mượn cuốn sách 
mới. Ông liền đứng tại quầy hàng để đọc, bất chấp mọi tiếng ồn ào xung quanh.

Khi ông đặt cuốn sách vừa đọc xong xuống để trả người chủ quán thì trời cũng sầm tối. 

(Theo Cuộc sống và sự nghiệp)
Bài 2:
a) Điền vào chỗ trống ch hay tr
- ....ong trắng, thanh ...a, kiểm ...a, ...a mẹ, bên ...ên, phía...ước, bắt...ước,...e đậy, cây ..e.

b) Điền vào chỗ trống
- (da/ ra/ gia): ....dẻ, cặp ......, .....đình, quốc ....., đi ......

- (rò/ dò/ giò): ...rỉ, .....lụa, ....la

- (reo/ gieo): ...hò, .....hạt, .....mầm

Bài 3. Thay cụm từ “khi nào” trong các câu hỏi dưới đây bằng cụm từ khác (bao giờ, lúc nào, tháng mấy, mấy giờ...)
a) Khi nào lớp bạn đi thăm vườn bách thú?

.......................................................................................................................

b) Khi nào bạn xem phim hoạt hình?

........................................................................................................................

c) Bạn làm bài văn này khi nào?

.......................................................................................................................

Bài 4: Trả lời các câu hỏi sau
a) Em thấy sân trường ồn ào nhất khi nào?

...........................................................................................................................

b) Em bắt đầu học kì II khi nào?

..............................................................................................................................

c) Khi nào em được nghỉ hè?

.............................................................................................................................

Bài 5: Điền các từ xuân. hạ, thu, đông vào chỗ trống trong các câu sau:
a) Hoa phượng nở báo hiệu mùa.........đã đến.

b) Hoa cúc vàng tươi, quả hồng đỏ mọng là mùa..............

c)Tiết trời ấm áp, cây cối đâm chồi nảy lộc là mùa.............

d) Gió bấc rét như cắt da cắt thịt là mùa...................

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Thứ tư ngày 18 tháng 3 năm 2020

Toán

1. Điền số vào ô trống:
	Thừa số
	3
	3
	3
	4
	4
	4
	3
	5

	Thừa số
	7
	9
	5
	3
	7
	5
	8
	6

	Tích
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


2. Tính:
a) 3 x 6 + 12 = ……………

b) 4 x 7 + 38 = …………..

c) 3 x 8 – 24 = ...........

3. Điền số hoặc chữ thích hợp vào chỗ trống
- Khi nhân 2 với 1 số được tích là số có 1 chữ số. Các phép nhân đó là: ……………

- Khi nhân 3 với 1 số được tích là số có 1 chữ số. Các phép nhân đó là: ……………

- Khi nhân 4 với 1 số được tích là số có 1 chữ số. Các phép nhân đó là: ……………

- Khi nhân 5 với 1 số được tích là số có 1 chữ số. Các phép nhân đó là: …………...

- Khi nhân 2 với 1 số được tích là số có 2 chữ số. Các phép nhân đó là: ……………

- Khi nhân 3 với 1 số được tích là số có 2 chữ số. Các phép nhân đó là: …………….

- Khi nhân 4 với 1 số được tích là số có 2 chữ số. Các phép nhân đó là: ……………

- Khi nhân 5 với 1 số được tích là số có 2 chữ số. Các phép nhân đó là: ……………

- Các cặp số có 1 chữ số có tích bằng 12 là: …………

- Các cặp số có 1 chữ số có tích bằng 24 là: …………

4. Học sinh lớp 2A ngồi học thành 9 nhóm, mỗi nhóm có 4 bạn. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu bạn

…………………………………………………......................................................

…………………………………………………......................................................

…………………………………………………......................................................

…………………………………………………......................................................

5. Giờ tập thẻ dục, học sinh lớp 2B chia thành 8 hàng, mỗi hàng có 4 học sinh. Ngoài ra có 3 bạn đau chân phải ngồi trong lớp.

Hỏi:

a) Lớp 2B có bao nhiêu bạn đang tập thể dục?

b) Lớp 2B có tất cả bao nhiêu học sinh?

…………………………………………………......................................................

…………………………………………………......................................................

…………………………………………………......................................................

…………………………………………………......................................................

6. Tìm 2 số sao cho tổng của 2 số đó cũng bằng tích của chúng.

…………………………………………………......................................................

…………………………………………………......................................................

…………………………………………………......................................................

---------------------------------------------
Tiếng Việt

1. Khoanh tròn vào chữ cái trước thành ngữ, tục ngữ chỉ thời tiết:
a. Non xanh nước biếc.

b. Mưa thuận gió hòa.

c. Chớp bể mưa nguồn.

d. Thẳng cánh cò bay.

e.Chớp đông nhay nháy, gà gáy thì mưa.

g. Trăng quầng thì hạn, trăng tán thì mưa.

2. Nối thành ngữ ở bên trái với lời giải nghĩa thích hợp ở bên phải
1. Nắng như thiêu như đốt.              a. chỉ cơn rét tê buốt như dao cắt vào da thịt.

2. Chớp bể mưa nguồn.                    b. rất nóng và khó chịu

3. Cắt da cắt thịt.                         c.chớp ở ngoài bể (biển), mưa ở trên nguồn (rừng)

3. Khoanh tròn vào chữ cái trước câu hỏi đặt đúng:
a. Khi nào lớp bạn đi cắm trại?

b. Lúc nào lớp tớ cũng sẵn sàng đi cắm trại?

c. Bao giờ bạn về quê?

d. Bao giờ mình cũng mong được bố mẹ cho về quê?

4. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh các thành ngữ sau:
– Thương con quý ….

– Trên … dưới nhường.

– Chị ngã em … .

– Con … cháu thảo.

(Từ cần điền: nâng, cháu, hiền, kính)
5. Em chọn dấu chấm hay dấu chấm hỏi để điền vào ô trống?
Cô Mây suốt ngày bay nhởn nhơ, rong chơi [__] Gặp chị Gió, cô gọi:

Chị Gió đi đâu mà vội thế [__]

– Tôi đang đi rủ các bạn Mây ở khắp nơi về làm mưa đây [__] Cô có muốn làm mưa không [__]

– Làm mưa để làm gì hả chị [__]

– Làm mưa cho cây cối tốt tươi, cho lúa to bông, cho khoai to củ

(Theo Nhược Thuỷ)

6. Đặt 1 câu có sử dụng dấu chấm, 1 câu có sử dụng dấu chấm than.
............................................................................................................................

............................................................................................................................

7. Vật nuôi gồm gia súc (thú nuôi trong gia đình) như trâu, … và gia cầm (chim nuôi trong gia đình) như gà, vịt, …

Em hãy kể thêm một số vật nuôi khác.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ năm ngày 19 tháng 3 năm 2020

Toán

1. Viết số thích hợp vào ô trống:
a)
	Thừa số
	1
	2
	3
	4
	5
	4
	3
	2
	5
	1
	3

	Thừa số
	7
	6
	7
	6
	5
	4
	3
	2
	1
	4
	6

	Tích
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 b)
	Thừa số
	5
	4
	3
	2
	2
	3
	4
	5
	2
	4
	5

	Thừa số
	9
	8
	9
	8
	9
	8
	7
	6
	7
	9
	8

	Tích
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


2. Tính?
a. 5 x 4 + 27 = ....................  b. 4 x 7 - 19 = ....................... c. 3 x 9 + 45 = ..................

d. 3 x 8 - 15 = ...................   e. 2 x 9 + 36 = .................   g. 5 x 5 - 18 = .................

13l - 8l + 5l =             43kg - 17kg - 6kg =        42kg - 15kg + 6kg=

13dm - 5dm + 8dm =      18cm + 25cm - 37cm =      21dm + 19dm + 8dm =

3. Tìm x:
a) 72 – x = 24      b) x – 18 = 57      c) x + 29 = 64    d) 17 + x = 34

e) 75 – 57 + x = 67 g) 18 + 19 + x = 45  h) x + 58 = 49 + 36

i) 47 + x = 95 – 19  k) 100 – 28 – x = 45  l) 48 + 52 – x = 75

4. Lớp 2A thảo luận nhóm; mỗi nhóm có bốn bạn, cả lớp gồm 9 nhóm. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu học sinh?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………
5. Mỗi bàn có 2 học sinh ngồi . Hỏi 6 bàn có bao nhiêu học sinh ngồi?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………
6. Mỗi túi gạo có 3 kg gạo . Hỏi 5 túi gạo như thế có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………
7. Con kiến đi từ A qua B , qua C rồi đến D. Hỏi con kiến đi từ A đến D được quãng đường dài bao nhiêu đề-xi-mét? Biết AB = BC = CD = 2 dm.
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………
8. Một người nuôi thỏ có 8 chuồng thỏ, mỗi chuồng nhốt 5 con thỏ. Hỏi người đó nuôi bao nhiêu con thỏ?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………
9.Trong can đã có 17 lít nước.Vậy cần đổ thêm vào bao nhiêu lít nước nữa để trong can có 2 chục lít nước.
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………
10. Bé Mai cao 9dm7cm, bé Mai thấp hơn bé Hoa 2cm. Vậy bé Hoa cao bao nhiêu xăng – ti –mét?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………
11. Số hạng thứ nhất là 7, tổng của hai số hạng là 70. Vậy số hạng thứ hai là bao nhiêu?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………
12. Vườn nhà Bình có 6 chục cây gồm cây cam và bưởi. Trong đó có 35 cây cam. Vậy vườn nhà Bình có bao nhiêu cây bưởi?
..........................................................................................................

..........................................................................................................

13. Có hai can đựng nước. Sau khi đổ 5 lít từ can thứ nhất sang can thứ hai thì mỗi can đều có hai chục lít nước. Vậy lúc đầu can thứ hai có bao nhiêu lít nước?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………
..........................................................................................................

14. Viết tiếp ba số nữa:
a) 8 ; 10 ; 12 ; … ; … ; …. ; 20. 
b) 50 ; 45 ; 40 ; … ; … ; …. ; 20.
--------------------------------------------------
Tiếng Việt

1. Có thế đặt dấu phẩy vào những chỗ nào trong từng câu của đoạn văn sau:
Từ xa nhìn lại cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ. Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa hồng tươi. Hàng ngàn búp nõn là hàng ngàn ánh nến trong xanh. Tất cả đều lóng lánh lung linh trong nắng. Chào mào sáo sậu sáo đen … đàn đàn lũ lũ bay đi bay về lượn lên lượn xuống.

(Vũ Tú Nam)
2. Gạch dưới chữ viết sai chính tả (s/x) rồi chép lại từng câu cho đúng:
(1) Bé xay xưa đứng ngắm hoa xúng nở sen lẫn với hoa xen trong hồ.

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

(2) Con chim xẻ đậu trên sà nhà bỗng xà suống xát đất rồi bay vụt qua cửa xổ.

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

3. Đặt câu để phân biệt các từ trong mỗi cặp:
rễ - dễ

- (rễ)………………………………………………..

- (dễ) ……………………………………………….

(Lưu ý: Ngoài ra cha mẹ có thể cho con đọc sách, báo, truyện thiếu nhi, mỗi ngày 1 câu chuyện)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ sáu ngày 20 tháng 3 năm 2020

Toán

Phần I. Trắc nghiệm.

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất hoặc thự hiện đúng theo yêu cầu 

Câu 1. Tích của 2 và 4 là:

A.6


B. 7 


C.8


D.9

Câu 2. Cho 25 + 17 + 7 = …….? Số cần điền vào chỗ chấm la:

A.39


B.38

C.49

D. 59

Câu 3: 2dm x 3 =……cm?

A. 6dm

B. 6cm


D. 60cm

D. 60

Câu 4: Trong phép nhân: 3 x 5 = 15, 5 được gọi là: 

A. Tổng 

B. Thừa số 

C. Số hạng

D. Tích

Câu 5: Mỗi bàn có 2 bạn. Hỏi 6 bàn có tất cả bao nhiêu bạn?

Đáp số của bài toán là: 

A. 12 bạn

C. 8 bạn

D. 10 bạn

C. 4 bạn

Phần II. Tự luận:

Bài 1: Chuyển tổng các số hạng bằng nhau thành phép nhân:

a)   2 + 2 + 2 = ………………………………………………………………………………

b)  3 + 3 + 3 + 3 = ………………………………………………………………………………

c)  5 + 5 + 5 + 5 + 5 = ………………………………………………………………………………

Bài 2. Viết các tích dưới dạng tổng các số hạng bằng nhau:

a) 5 x 4 = ……………………………………………………………………………

b) 6 x 7 = ……………………………………………………………………………

c)  7 x 5 = ……………………………………………………………………………

d) 3 x 2 = ……………………………………………………………………………

e) a x 4 = ……………………………………………………………………………

Bài 3: Số?

a) 3 + 3 + 3 + 3 + 3 +3 = 3 x ……


b) 8 +8 + 8 + 8 = ……. x 4

c) 6 + 6 + 6+ 6+ 6  = 6 x ……


d) 17 + 17 + 17 = 17 x …….

Bài 4: Tính.

a) 7cm x 2 = ……………



b) 4l x 4 = ………………..

c)  2 kg x 3 = ……………..



d) 3cm x 5= ………………

e) 2 giờ x5 = ………………



g) 3 giờ *4 = ………………
Bài 5: Mỗi xe đạp có 2 bánh. Hỏi 6 xe đạp có bao nhiêu bánh xe?

Bài 6: Điền số thích hợp vào ô trống sao cho tổng các số ở 3 ô liên tiếp nhau đều bằng 45.

	12
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-------------------------------------------------
Tiếng Việt

I. ĐỌC HIỂU 

Em hãy đọc bài “ Chuyện Bốn mùa” trong sách Tiếng Việt 2 tập 2 trang 4 rồi trả lời câu hỏi:

Câu 1: Theo lời của nàng  tiên Đông, mùa xuân có gì hay?

A. Chị làm vườn bưởi chín vàng, có đêm trằng rằm rước đền.

B. Chị về, vườn nào cũng đâm chồi nẩy lộc.

C. Chị làm bập bùng bếp lửa nhà sàn, giấc ngủ ấm trong chăn.

D. Chị làm cây vườn đơm trái ngọt, hoa thơm.

Câu 2:  Theo lời của bà Đất thì mùa nào là mùa có ích?

A. Tất cả 4 mùa 
B. Mùa Đông  

C. Mùa Hạ

D. Mùa Thu

Câu 3: Theo em, những dấu hiệu sau nói đến mùa nào?

Thời tiết se lạnh, trời cao trong xanh, hoa cúc vàng, hoa cốm mới, mùa tựu trường của học sinh

A. Mùa Xuân

B. Mùa Đông  

C. Mùa Hạ

D. Mùa Thu

Câu 4. Theo em, những dấu hiệu sau nói đến mùa nào?

Cây cối đâm chồi nẩy lộc, mưa phùn, bánh chưng, chúc tết, mừng tuổi, mầm non chồi biếc.

A. Mùa Xuân

B. Mùa Đông  

C. Mùa Hạ

D. Mùa Thu

Em hãy đọc bài “Lá thư nhầm địa chỉ: trong sách Tiếng Việt 2 tập 2 trang 7 
rồi trả lời câu hỏi:

Câu 5: Mai đang giúp mẹ treo tranh tết thì có điều gì xảy ra?

A. Bác đưa thư tới nhờ Mai nhận hộ thư cho bác hang xóm.

B. Bác đưa thư tới và đưa cho Mai một bức thư.

C. Có người tới thăm và tặng Mai một cành đào

D. Bố Mai đi làm về.

Câu 6: Tại sao lá thư lại khiến Mai ngạc nhiên?

A. Vì lá thư không đề tên người gửi  C. Vì Mai không nghĩ có người gửi cho mình

B. Vì lá thư không có thư.
        D. Vì lá thư có người tên Tường 

Câu 7: Mai đã cầm lá thư và hỏi mẹ điều gì?

A. Mẹ ơi, có 1 lá thư gửi cho nhà mình này  
 
B. C. Mẹ ơi, lá thư này có phải gửi cho mẹ không ?

C. Mẹ ơi, mẹ có biết ai tên Tường không? 


D. D. Mẹ ơi, nhà mình có ai tên Tường không?

Câu 8: Sau khi xem thư mẹ Mai đã kết luận gì?

A. Đây đúng là lá thư gửi cho nhà mình.


B. B. Lá thư đã ghi nhầm địa chỉ

     C. Đây là lá thư gửi cho bác của Mai.


     D. Lá thư là của người hàng xóm

II. LUYỆN TẬP

1. a) Điền l hoặc n vào chỗ trống

Đồng chiêm phả……ắng…….ên không.


Gió…..âng tiếng hát chói chang

Cánh cồ dẫn gió qua thung …….úa vàng.


…..ong ……anh…..ưỡi hái…..iếm ngang chân trời.

b) Đặt dấu hỏi hoặc dấu ngã lên chữ in đậm và chép lại từ ngữ đúng:

- Lí le      
  - số le

- loang lô

- lô vốn

        2. Đọc bài ca dao để điền vào ô trống:

	Tháng Giêng là tháng ăn chơi

Tháng hai trồng đậu, trồng khoai, trồng cà

Tháng ba thì đâu đã già

Ta đi ta hái về nhà phơi khô

Tháng tư đi tậu trầu bò

Để ta sắm sửa làm mùa tháng năm
	Chờ cho lúa có đòng đòng

Bấy giờ ta sẽ trả công cho người

Bao giờ cho đến tháng mười

Ta đêm liềm hái ra ngoài ruộng ta

Gặt hái ta đem về nhà

Phơi khô quạt sạch ấy là xong công


	A. Tháng
	B. Công việc nhà nông

	………………………………
	…………………………………………………………………………………………………………………………………………

	………………………………
	…………………………………………………………………………………………………………………………………………


3. Trả lời các câu hỏi sau:

(1). Khi nào trẻ em được đón tết Trung thu?
.....................................................................................................................................
(2). Cô giáo  thường khen em khi nào?
.....................................................................................................................................
(3). Ở nhà, em vui nhất khi nào?
.....................................................................................................................................
----------------------------------------------------------------------------------------------------
